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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

    THỊ XÃ GIA NGHĨA 

      TỈNH ĐĂK NÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 44/2019/HS-ST 

Ngày: 02-10-2019  

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Giang 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  r n Văn  t v             au  

- Thư ký phiên toà: B              ng –   ư k  tòa án n ân dân t   xã 

Gia Ng ĩa 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân   ống - Kiểm sát viên  

Ngày 02 t áng 10 năm 2019, tại trụ sở  òa án n ân dân t   xã Gia Ng ĩa, 

tỉn   ăk Nông xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án Hình sự t ụ l  số: 47/2019/  S -

 S ng y 20 t áng 8 năm 2019 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét số: 

45/2019/Q XXS - S ng y 13 t áng 9 năm 2019, đối với    cáo:   

TRƯƠNG QUANG H, sin  năm 1992, tại tỉn  B; nơi cư trú:   ôn Gia  , xã 

   P ,  uyện M, tỉnh B; ng   ng iệp: l m nông; tr n  đ  văn   a: 9/12; dân t c: 

Kin ; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t c : Việt Nam; con ông  rương 

Quang Ph v     Nguyễn      ;     ắt tạm giam ng y 03/6/2019; c  mặt   

Bị hại: An   in  Văn D, SN 1971; đ a c ỉ: t ôn 4, xã K,  uyện  p, tỉn    – 

c  mặt;  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ 

án được tóm tắt n ư sau:  

Ngày 15/11/2018, Công ty K cử các nhân viên bao gồm: An   in  Văn D, 

anh Nguyễn Văn T; ch  Nguyễn Th  Tuyết B; anh Võ Tuấn Q, anh Nguyễn Hoàng 

Ph; Anh Lê Viết T, anh Lê Viết Tvà anh Nguyễn P át   đến nhà ch  L để thu hồi 

số ti n 14 160 000đ t eo hợp đồng đại diện thu nợ giữa Công ty tài chính TNHH 

MTV Ngân hàng Việt Nam Th và Công ty  N     V  òi nợ K. 

Do không thống nhất được p ương án trả nợ nên các  ên đã xảy ra xô xát, 

mâu thuẫn. Ch  L gọi cho bạn là Nguyễn   n    đến để hòa giải  K i đ  anh M 
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đang ở cùng với  ậu   n  K  v   rương Quang  . Lúc này Kh đi u khiển xe mô tô 

chở  ùng đi tu n tra rừng (trên xe có sẵn kiếm) rồi đi đến nhà ch  L cùng anh M. 

K i   n đến việc đòi nợ v  p ương án trả nợ, các bên tiếp tục xô xát, đán  nhau. 

 Cùng lúc này H đi v o p òng k ác  c m kiếm b ng tay trái, dùng mặt bên 

của kiếm đán  ngang t eo c i u  ướng từ trái qua phải trúng vào vùng má và tai 

phải của anh D gây t ương tíc   Sau k i xảy ra sự việc, H bỏ trốn, Cơ quan Cảnh 

sát đi u tra ra quyết đ n  truy nã, đến ngày 03/6/2019 H ra đ u thú. 

Vật chứng của vụ án không thu giữ được. 

Bản kết luận giám đ nh pháp y v  t ương tíc  số 422/TgT ngày 20/11/2018 

của  rung tâm giám đ nh pháp y thu c Sở Y tế tỉn   ắk Nông kết luận:  in  Văn 

D b  sẹo vết t ương p  n m m vành tai phải, tỷ lệ 01%.  

 ại  ản Cáo trạng số 42/C -VKS ngày 19 t áng 8 năm 2019 của Viện kiểm 

sát n ân dân t   xã Gia Ng ĩa, tỉn   ắk Nông truy tố    cáo  rương Quang   v  

t i:  C     â  th  n  t ch  t eo điểm a k oản 1  i u 134 của B  luật   n  sự  

Kết quả xét  ỏi tại p iên to : B  cáo khai n ận   n  vi của m n  n ư n i 

dung  ản Cáo trạng đã truy tố và t ừa n ận Cáo trạng của Viện kiểm sát n ân dân 

t   xã Gia Ng ĩa truy tố đối với    cáo l  đúng t i, không oan.  

Kết quả tran  luận tại p iên tòa đại diện Viện kiểm sát n ân dân t   xã Gia 

Ng ĩa kết luận    cáo  rương Quang   p ạm t i  Cố   gây t ương tíc   t eo điểm 

a k oản 1  i u 134 của B  luật Hình sự  Sau k i p ân tíc  các t n  tiết tăng nặng, 

giảm n ẹ trác  n iệm hình sự đối với    cáo; đại diện Viện kiểm sát đ  ng     i 

đồng xét xử: Căn cứ điểm a k oản 1  i u 134; điểm  , i, s k oản 1, k oản 2  i u 

51,  i u 54 của B  luật   n  sự: Xử p ạt    cáo  rương Quang   từ 04 t áng đến 

06 t áng tù   

V   ồi t ường t iệt  ại: B  cáo tác đ ng gia đ n  n p v o t i k oản của Chi 

cục t i   n  án dân sự t   xã Gia Ng ĩa số ti n 2 000 000đ để  ồi t ường c o 

người     ại, do người     ại k ông yêu c u nên đ  ng   trả lại c o gia đ n     cáo.  

  ại p iên tòa    cáo k ông tran  luận,   o c ữa g  v    n  vi p ạm t i của 

m n , c ỉ xin   i đồng xét xử xem xét giảm n ẹ hình p ạt c o    cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tại p iên tòa,   i đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1] Ngày 15/11/2018, giữa n  m người của  rương Quang   v  n  m người 

của Công ty  N     V  òi nợ K c  mâu t uẫn nên  rương Quang   đã dùng 

kiếm l   ung k í nguy  iểm ngây t ương tíc  c o an   in  Văn D, t iệt  ại 01% 

sức k ỏe    n  vi của    cáo đã trực tiếp xâm p ạm đến sức k ỏe của người k ác 

được p áp luật  ảo vệ  V  vậy, c  đủ căn cứ p áp l  kết luận    cáo  rương Quang 

H p ạm t i  C     â  th  n  t ch  với t n  tiết đ n  k ung “Dùng...hung khí nguy 

 iểm  quy đ n  tại điểm a k oản 1  i u 134 của B  luật   n  sự: 
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1. N  ời nào c     â  th  n  t ch hoặc  â  tổn hại cho sức khỏe của n  ời 

khác mà tỷ lệ tổn th  n  c  thể từ 11% đến 30% hoặc d ới 11% nh n  thuộc một 

tron  các tr ờn  hợp sau đâ , thì bị phạt cải tạo khôn   iam  iữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 thán  đến 03 năm: 

a) Dùn … hun  kh  n u  hiểm; 

… 

[2] V  t n  tiết giảm n ẹ trác  n iệm hình sự: Sau k i p ạm t i,    cáo đã 

t  n  k ẩn k ai  áo, ăn năn  ối cải,    cáo p ạm t i l n đ u v  t u c trường  ợp ít 

ng iêm trọng, b  cáo tác đ ng gia đ n  n p v o t i k oản của Cơ quan t i   n  án 

dân sự t   xã Gia Ng ĩa số ti n 2 000 000đ để  ồi t ường c o người     ại, sau khi 

p ạm t i    cáo ra đ u t ú, đây là các t n  tiết giảm n ẹ quy đ n  tại các điểm  , i, 

s k oản 1  i u 51 của B  luật Hình sự để giảm n ẹ m t p  n hình p ạt đối với    

cáo v  l  căn cứ để   i xét xử áp dụng t êm  i u 54 của B  luật   n  sự xử p ạt    

cáo dưới mức t ấp n ất của k ung   n  p ạt  

[3] Xét   kiến của Kiểm sát viên đ  ng     i đồng xét xử áp dụng điểm a 

k oản 1  i u 134, điểm  , i, s k oản 1, k oản 2  i u 51,  i u 54 của B  luật Hình 

sự, xử p ạt    cáo  rương Quang   từ 04 t áng đến 06 t áng tù l  c  căn cứ, đúng 

p áp luật c n c ấp n ận  

[4]   n  vi, quyết đ n  tố tụng của  i u tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

tr n  đi u tra, truy tố xét xử, đã t ực  iện đúng v  t ẩm quy n, tr n  tự quy đ n  

trong B  luật  ố tụng Hình sự   

[5] Việc bồi t ường thiệt hại: Tại phiên tòa b  hại từ chối nhận bồi t ường và 

không yêu c u b  cáo bồi t ường nên H i đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

 ối với số ti n 2 000 000đ m  gia đ n     cáo đã tự nguyện n p tại Chi cục 

thi hành án dân sự th  xã Gia Ng ĩa, t eo Biên lai số 0000355 ngày 02/10/2019, 

c n trả lại c o gia đ n     cáo.   

[6] Vật c ứng của vụ án: Do k ông t u giữ được nên k ông đ  cập giải 

quyết  

[7] V  Án p í: B  cáo p ải n p án p í sơ t ẩm t eo quy đ n  của p áp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: B  cáo  rương Quang   p ạm t i C     â  th  n  t ch . 

 Căn cứ điểm a k oản 1  i u 134; các điểm  , i, s k oản 1, k oản 2  i u 51, 

 i u 54 của B  luật   n  sự, xử p ạt    cáo  rương Quang   03 tháng 29 ngày tù. 

2. Việc bồi thường dân sự: Trả lại cho  ia đình bị cáo s  tiền 2.000.000đ đã 

nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Gia N hĩa, theo Biên lai s  0000355 ngày 

02/10/2019.  

3. Về án phí: Căn cứ  i u 135,  i u 136 của B  luật  ố tụng   n  sự 

năm 2015; Ng   quyết số 326/2016/UB VQ 14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban 

t ường vụ Quốc   i quy đ n  v  án phí và lệ p í Tòa án: 
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  Bu c  rương Quang   p ải n p 200 000đ (hai trăm n hìn đồn ) án phí hình 

sự sơ t ẩm  

4. Về quyền kháng cáo: B  cáo,     ại c  quy n k áng cáo Bản án trong 

 ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án   

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 
 

 


